
              NBH: 30/05/18-REV:0                                               BM.04-QT.SDH.03 

  

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

Lịch học tập 

1.  QLKT 2022-1 lớp 1 Triết học Phan Văn Chiêm Cả ngày T7 301 A6  

2.  
QLTC 2022-1 

QLVT 2022-1 
Triết học Mạc Văn Nam Cả ngày T7 302 A6  

3.  

Lớp 3: BĐAT, 

QLHH, QLMT, 

CNTT, TĐH, KTĐT, 

KTTT, QLSX, QLDA 

khóa 2022-1 

Triết học Quách Thị Hà Cả ngày T7 303 A6  

4.  
QLKT 2021-1 lớp 1  

QLTC 2021-1 
Anh Văn Nguyễn Phương Hạnh Cả ngày T7 305 A6  

5.  
QLKT 2021-1 lớp 2 

QLVT 2021-1 Lớp 1 
Anh Văn Đỗ Thị Anh Thư Cả ngày CN 305 A6  

6.  

Lớp 3: CNTT, TĐH, 

KTĐT, KTMT, 

KTTT, KTXD, QL 

KỸ THUẬT, QLDA, 

QLHH khóa 2021-1 

Anh Văn 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Cả ngày T7 306 A6  

7.  
KTĐT 2021-1 

KTĐT 2022-1 
Thông tin di động thế hệ mới Phạm Văn Phước Cả ngày CN 301 A6  

8.  
QLDA 2021-1 

QLDA 2021-2 lớp 1 
Phân tích thiết kế hệ thống Nguyễn Xuân Thịnh Cả ngày CN 302 A6  

9.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 
Các quá trình cơ bản trong KTMT Phạm Thị Dương Chiều CN 208 A6  

10.  
QLMT 2021-2 

QLMT 2022-1 
Hóa học môi trường Phạm Tiến Dũng Chiều CN 303 A6  
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11.  
KTTT 2020-2 

KTTT 2021-1 
Lý thuyết tối ưu trong đóng tàu Đỗ Tất Mạnh Chiều CN 306 A6  

12.  CNTT 2021-1 Điện toán đám mây Trần Thị Hương Cả ngày CN 314 A4  

13.  
QL Kỹ thuật 2021-1 

QL Kỹ thuật 2021-2 
Đánh giá tác động môi trường Trần Hồng Hà Sáng CN 306 A6  

14.  QLSX 2022-1 Phương pháp NCKH Lê Anh Tuấn Chiều CN 408 A6  

15.  QLKT 2021-1 lớp 2 Thống kê kinh tế Phùng Mạnh Trung Cả ngày T7 208 A6  

16.  QLKT 2021-2 lớp 1 
Đầu tư 

Marketing 

Dương Văn Bạo 

Hoàng Chí Cương 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

202 A6 

207 A6 
 

17.  QLKT 2021-2 lớp 2 
Marketing 

Đầu tư 

Hoàng Chí Cương  

Dương Văn Bạo 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

207 A6 

202 A6 
 

18.  QLKT 2021-2 lớp 3 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7 204 A6  

19.  QLKT 2022-1 lớp 1 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân Chiều CN 204 A6  

20.  QLKT 2022-1 lớp 3 Triết học Bùi Quốc Hưng Cả ngày T7, CN   

21.  QLHH 2022-1 lớp 2 Triết học Đặng Ngọc Lựu Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2021-1 lớp 3 Anh Văn Lê Thị Minh Phương Cả ngày T7, CN   

23.  
QLHH 2021-1 lớp 2 

QLHH 2021-2 lớp 3 
Anh Văn Phùng Thị Mai Trang Cả ngày T7, CN   

24.  
QLHH 2021-1 lớp 3 

QLHH 2021-2 lớp 4 
Anh Văn Nguyễn Hồng Ánh Cả ngày T7, CN   
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25.  QLKT 2021-2 lớp 4 Quản trị công ty Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   

26.  QLKT 2021-2 lớp 5 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

27.  QLKT 2022-1 lớp 2 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

28.  
NCS-Khai thác, bảo 

trì tàu thủy-2022 
Khai thác hệ động lực tàu thủy Nguyễn Huy Hào Cả ngày T7, CN 205 A6  

29.  
NCS-Kỹ thuật tàu 

thủy-2022 
Phân tích kết cấu tàu thủy Lê Văn Hạnh Cả ngày T7, CN 

VP  

bộ môn 
 

Lịch thi kết thúc học phần 

30.  
KTMT 2020-2 

KTMT 2021-1 
Thi: Kỹ thuật quan trắc và phân tích MT Phạm Thị Dương 08h00 sáng T7 209 A6  

31.  QLMT 2021-2 Thi: Quản lý chất lượng môi trường Phạm Thị Dương 08h00 sáng T7 209 A6  

32.  QLSX 2021-2 Thi: Ứng dụng máy tính trong sản xuất Nguyễn Tiến Dũng 08h00 sáng T7 209 A6  

33.  
QL Kỹ thuật 2021-1 

QL Kỹ thuật 2021-2 
Thi: Quản lý và kỹ thuật bảo trì CN  Trương Văn Đạo 08h00 chiều CN 209 A6  

34.  
KTTT 2020-2 

KTTT 2021-1 

Thi: Phương pháp NCKH 

Thi: Công nghệ hàn hiện đại trong đóng tàu 
Lê Văn Hạnh 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 
209 A6  

35.  KTĐT 2020-2 
Thi: Lý thuyết thông tin mã hóa 

Thi:  Hệ thống thông tin hàng hải 

Lê Quốc Vượng 

Trần Xuân Việt 

08h00 sáng T7 

09h00 sáng T7 
209 A6  

36.  
KTĐT 2020-2 

KTĐT 2021-1 
Thi: Xử lý số tín hiệu nâng cao Lê Quốc Vượng 10h00 sáng T7 209 A6  

37.  QLTC 2021-1 Thi: Pháp luật kinh tế Nguyễn Thị Liên 08h00 sáng CN 209 A6  
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QLTC 2021-2 Thi: Quản trị tài chính 

Thi: Quản trị tiền lương 

Thi: Tài chính quốc tế 

Vũ Trụ Phi 

Nguyễn Thị Liên 

Vũ Trụ Phi 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện - T7, Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Lê Thanh Lự - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

 

                                        (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký) 

 

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


